
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

DDG460
Máy Khoan Đất Dùng Pin

với 2 pin BL1860B (6.0Ah)
Trọng lượng nhẹ

8.2kg
(Trọng lượng

không bao gồm mũi khoan đất) 

Sử dụng năng lượng pin mạnh mẽ

Khoan vài lỗ để làm 
mềm đất

Dùng cho lỗ khoan lớn

1 Dùng xẻng lấy đất ra 
tạo lỗ

2 Trồng cây3



Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin.
Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Độ sâu 600mm
với 2 pin BL1860B (6.0Ah)

Thời gian sử dung liên tục
trên 1 lần sạc đầy pin 

Tố
c 

độ
N

ha
nh

Tự động điều tốc

Cao

Tải nhẹ :
Chế độ quay tốc độ cao

Tải nặng :
Chế độ mô-men cao

Mô-men xoắn (tải)

Tự động thay đổi tốc độ cắt theo điều kiện tải nhằm 
hoạt động tối ưu

Công nghệ tự động 
điều tốc

Đầu chuyển đổi

Bộ giới hạn mô-men xoắn sẽ hoạt 
động khi máy đạt được lực khoan 

nhất định ở tốc độ chậm được cài đặt. mũi 
khoan sẽ dừng lại.

Giới hạn mô men xoắn
cho phép rút ra, xoay ngược lại, 
khi mũi khoan bị kẹt trong đất 
như đất sét.

Công tắc đảo chiều

Thanh chịu phản lực

Tay cầm bên

Bón phân cho cây ăn trái

Khoan lỗ đóng cọc gỗ để giữ cây

Khoan lỗ trồng cột điện hoặc
các công việc trên công trường xây dựng

Cơ chế 2 tốc độ
Đèn LED đôi

+

Phụ kiện

Máy Khoan Đất Dùng Pin
Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

2 tốc độ cơ

Cơ cấu giới hạn lực mô-men xoắn

Khởi động êm

Có đèn

Hộp đựng đồ

DDG460

Khả năng

Tốc độ không tải(RPM)
Lực siết tối đa

Độ rung
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

Đất cát: 200 mm
Đất sét: 150 mm
Cao/thấp: 0 - 1,400 / 0 - 350
Cao: 48 N·m
Thấp: 136 N·m 
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
85 dB(A)
96 dB(A)
840 x 607 x 223 mm
7.3 - 8.2 kg (Trọng lượng không bao gồm 
mũi khoan đất) 

Đầu chuyển đổi (327687-6), khoá đầu khoan (763251-3), khoá lục giác 5 (783232-1), kkhoá lục giác 6 (783204-6), 
khoá lục giác 10 (783207-0), socket bu lông M8X30 (922453-2).Phụ kiện kèm theo:

Không kèm pin, sạcDDG460ZX4:

ø100
mm

ø100
mm

ø150
mm

ø200
mm

ø150
mm

ø200
mm

Chiều dài: 800mm Thay đổi lưỡi cho mũi khoan đất

Bộ tay cầm

Mã số 191P11-3

bao gồm một tay cầm và thanh 
phụ trợ xử lý và giúp người dùng 
khoan lỗ trên mặt đất dễ dàng hơn.

Lưỡi cho mũi khoan đất

Chốt gài mũi khoan 
đất
Mã số E-07331

Thanh nối dài
Mã số 

E-07325

Mũi khoan đất

Mã số 
E-07294

Mã số 
E-07630

Mã số 
E-07646

Mã số 
E-07652

Mã số 
E-07303

Mã số
E-07319

540
mm

190 lỗkhoảng

ø100mm

155 lỗkhoảng

ø150mm

90 lỗkhoảng

ø200mm


